
STT SBD Họ Tên Giới tính MSSV Lớp Email

1 001 Phạm Thị Thanh An Nữ 1154030004 TC11DB1 thanhan24393@gmail.com

2 002 Phan Huỳnh Vân Anh Nữ 0954030026 TN09DB02 firstlove_eliza@yahoo.com

3 010 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 0954032181 TN09DB3 thuyhang.ou@gmail.com

4 011 Trần Thị Bích Hạnh Nữ 1057010079 AV10A7 bichhanh.ou@gmail.com

5 015 Phạm Thị Ngọc Huệ Nữ 0954042132 KT09DB1 ngochue_113@yahoo.com

6 016 Lâm Thơ Huệ Nữ 1254010175 QT12DB01 lilylin2812@gmail.com

7 024 Nguyễn Thị Quỳnh My Nữ 1254010296 DH12QT04 quynhmyqt04@gmail.com

8 026 Trần Thị Phương Nga Nữ 1054012321 QT10A12 icon_6692@yahoo.com

9 033 Nguyễn Hoài Trúc Thanh Nữ 1054010494 QT10A01 lousiana_hota@rocketmail.com

10 036 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 0954030675 TN09A1 thanhthuynt255@gmail.com

11 038 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên Nữ 0954010519 QT09DB02 redgarfield37@yahoo.com

12 040 Hồ Ngọc Bích Trâm Nữ 0954062185 QT09A9 angel7124111@gmail.com

13 046 Lê Thị Thuỳ Vân Nữ 1154040668 KT11DB01 vanparis3112@gmail.com

14 047 Lê Nữ Bích Vân Nữ 1054032867 TN10A13 maynhieulang_1992@yahoo.com

15 050 Nguyễn Hải Yến Nữ 1154010777 NH11DB02 peyen_calahan@gmail.com

1 054 Lê Hoàng Bảo Nam 1054010021 QT10A7 hoangbao245@gmail.com

2 056 Nguyễn Ngọc Danh Nam 0954012055 QT09DB01 ngocdanh02@gmail.com

3 057 Nguyễn Xuân Danh Nam 1254030043 TN12DB01 xuandanh231@yahoo.com

4 063 Phạm Minh Hậu Nam 1154060095 DH11LK08 minhhau104@gmail.com

5 066 Trần Thái Hùng Nam 1051010067 TH10A2 aoden1992@yahoo.com

6 070 Trần Công Lý Nam 1053010429 SH10A5 boydeptraino1@yahoo.com

7 071 Hoàng Ngọc Minh Nam 1254010287 DH12QT05 hoangngocminh161994@gmail.com

8 072 Nguyễn Hoàng Nam Nam 1054010314 QT10DB1 nikukun2310@yahoo.com

9 079 La Quốc Phong Nam 1154030370 TC11DB01 quocphong0301@gmail.com

10 085 Nguyễn Minh Thắng Nam 0954010470 QT09DB01 minhnguyen009@yeunhacsen.net

11 087 Nguyễn Văn Thông Nam 0954052077 TK91 nguyenthong249@gmail.com

12 091 Nguyễn Quốc Trí Nam 1154030583 NH11DB02 quoctri.wuri@gmail.com

13 092 Nguyễn Đức Trung Nam 0954032772 TN97 nguyenductrung_1602@yahoo.com

14 095 Nguyễn Thành Tuân Nam 0954010570 QT09A10 alekhoanhihi@yahoo.com

15 098 Tào Quốc Việt Nam 1054032885 TAD3 quocviet_tao@yahoo.com
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